   

                                       ÔN TẬP HỌC KÌ I                                             




                             Môn: Địa Lí                            
	Câu 1. Cửa khẩu không nằm ở biên giới Việt -Trung:
A. Móng Cái.                            

B. Hữu Nghị                                                                                                                                                                       
C. Lào Cai.                    

D. Tây Trang.
Câu 2: Trung Du và miền núi Bắc Bộ có sự phân hóa thành hai tiểu vùng:

A. Trung Du và miền núi
B. Đông Bắc và Việt Bắc

C. Tây Bắc và Đông Bắc

D. Tây Bắc và Việt Bắc

Câu 3:Hướng núi chủ yếu ở Tây Bắc là:

A. Bắc-Nam

B. Tây Bắc-Đông Nam

C. Tây –Đông

D. Vòng cung

Câu 4: Thế mạnh không phải của Trung Du và Miền núi Bắc Bộ:
A. khai thác khoáng sản, trồng rừng, cây công nghiệp

B. phát triển thủy điện, nhiệt điện

C. trồng cây lương thực nhất là lúa gạo

D. kinh tế biển, du lịch sinh thái

Câu 5: Nhân tố nào là chủ yếu tạo nên năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng cao hơn các vùng khác:
A. đất có độ phì cao

B. trình độ thâm canh cao
C. đảm bảo tốt về thủy lợi
D. khí hậu và nguồn nước thuận lợi hơn

Câu 6:Hai trung tâm kinh tế lớn nhất ở đồng bằng sông Hồng:

A. Hà Nội và Hải Dương

B. Hà Nội và Nam Định

C. Hà Nội và Hải Phòng

D. Hà Nội và Hà Đông

Câu 7:Vùng đồng bằng Sông Hồng tiếp giáp:

A. Bắc Trung Bộ và Biển Đông

B. Trung quốc, Lào, Bắc Trung Bộ

C. Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ.

D.  Lào  và Bắc Trung Bộ

Câu 8:Một trong những địa danh du lich nổi tiếng của vùng đồng bằng Sông Hồng.

A. Chùa Hương, Phong Nha-Kẻ Bàng

B. Chùa Hương, Tam Cốc-Bích Động

C. Chùa Hương, Sa Pa

D. Chùa Hương, Vịnh Hạ Long

Câu 9.Vùng Bắc Trung Bộ kéo dài từ:

A. Tam Điệp đến Bạch Mã.                            

B. Tam Điệp đến Hoành Sơn.
C. Hoành Sơn  đến Bạch Mã.                    

D. chạy dọc theo dãy Trường Sơn.                                                                   
Câu 10. Có ý nghĩa hàng đầu trong giao lưu, hợp tác giữa Bắc Trung Bộ  đối với các nước tiểu  vùng  sông Mê Công là quốc lộ:

A. 1

B. 7

C. 8

D. 9
	Câu 11:Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới là:

A. Cố Đô Huế

B. Vườn quốc gia Bạch Mã

C. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
D. Vườn quốc gia Vụ Quang
Câu 12.:Bắc Trung Bộ có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đó là các nguồn tài nguyên chủ yếu: 

A. Rừng, biển, du lịch, khoáng sản.

B. Rừng, biển, đất.

C. Khoáng sản vàng, du lịch, đất.             

D. Lâm sản, khoáng sản, du lịch.
Câu 13.Cây  cà phê được trồng nhiều nhất ở:       

A. Đông Nam Bộ.                                                                     B. Tây Nguyên.  

   C. Trung  du và miền núi bắc bộ.                      

    D. Bắc trung bộ.

Câu 14: Cây  cao su được trồng nhiều nhất ở:

A. Đông Nam Bộ.                                            

 B. Tây Nguyên

 C.Trung  du và miền núi bắc bộ.                         D.Bắc trung bộ.

Câu 15:Nhân tố  quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp:                                                                                                                                          A.Các nhân tố tự nhiên  

 B. Các nhân tố kinh tế-xã hội

  C.cả A, B đều sai           

  D. cả A,B đều đúng

Câu 16:Hai nhóm đất có diện tích lớn nhất nươc ta là:

 A.Ba dan và Feralit.        

 B. Phù sa và ba dan.

 C. phù sa và Feralit.      

 D. Feralit và đất xám trên phù sa cổ.

Câu 17 :Các hoạt động dịch vụ tập trung chủ yếu ở những nơi:
 A. thưa dân.                                               

 B. nhiều tài nguyên.

C. đông dân và kinh tế phát triển.             

 D.ý A,B đúng.

Câu18 :Hai trung tâm dich vụ lớn nhất nước ta: A.Đà Nẵng và Huế                               

B.TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

C.Hà Nội và Đà Nẵng.                        

D.TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Câu 19 :Thành phần kinh tế giúp cho nội thương phát triển: 

 A.Tập thể.              

 B. tư nhân              

C.cá thể.                 

 D.nhà nước

Câu 20 :Ở khu vực miền núi, các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn là do :

 A. Dân cư  thưa  thớt  

 B. Kinh tế còn mang tính tự câp, tự túc   

C. Giao thông đi lại khó khăn              

D. cả ba ý trên                                                



II/Tự luận:
Câu 1.

Đồng bằng sông Hồng là vùng dân cư đông đúc nhất cả nước, mật độ dân số trung bình 1179 người/km2 (năm 2002). Mật độ dân số cao đã tạo những thuận lợi và gây ra những khó khăn gì cho sự phát triển KT-XH của vùng? Theo em, cần phải có những giải pháp như thế nào để khắc phục khó khăn đó? 

Câu 2.

Dựa vào kiến thức đã học hãy chứng minh vùng Đồng bằng sông Hồng có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để sản xuất lương thực?

Câu 3:
    Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2007(%)  

	Khu vực kinh tế
	1995
	2000
	2005
	2007

	Nông, lâm, thủy sản
	71,2
	65,1
	57,2
	53,9

	Công nghiệp và xây dựng
	11,4
	13,1
	18,2
	20,0

	Dịch vụ
	17,4
	21,8
	24,6
	26,1


a)Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2007

b) nhận xét và giải thích thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2007


 

































































